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TỪ VỰNG N3	
耳から覚える日本語能力試験トレーニング

第1課：名詞- Danh từ A (72-100)
Video 4

Thực hiện: Học tiếng Nhật Cosmos

www.youtube.com/hoctiengnhatcosmos

第一課: 名詞 A (72- 100)
BÀI 1: DANH TỪ A (72 – 100)
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• 太陽 たいよう

• 地球 ちきゅう

• 温度 おんど

• 湿度 しつど

• 湿気 しっけ

• 梅雨 つゆ

• かび

•暖房 だんぼ
•皮 かわ
•かん
•画面 がめん
•番組 ばんぐ
み

•記事 きじ
•近所 きんじょ

• 警察 けいさつ
• 犯人 はんにん
• こぜに
• ごちそう
• 作者 さくしゃ
• 作品 さくひん
• 制服 せいふく
• 洗剤 せんざい

•底 そこ
•地下 ちか
•寺 てら
•道路 どうろ
•坂 さか
•煙 けむり
•灰 はい
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7２. 太陽
たいよう

THÁI DƯƠNG
mặt trời

• 太陽が昇って、暖かくなった。 （たいようがのぼって、あたたかくなった。）
Trời trở nên ấm áp sau khi mặt trời lên.

【連】太陽が昇る→沈む。たいようがのぼる しずむ。
Mặt trời mọc          mặt trời lặn

太陽が出る たいようがでる mặt trời mọc
【関】 地球 ちきゅう Trái Đất

月 つき Mặt Trăng

星 ほし sao



2018/6/14

4

73.地球
ちきゅう

ĐỊA CẦU
Trái Đất

• 地球の環境が悪化している。 （ちきゅうのかんきょうがあっかしている）

Môi trường Trái Đất ngày càng xấu đi.

【合】地球温暖化 ちきゅうおんだんか hiện tượng nóng lên của Trái Đất.
【関】太陽 たいよう mặt trời

月 つき mặt trăng

星 ほし vì sao
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74. 温度
おんど

ÔN ĐỘ
nhiệt độ

• 温度を測る。 （おんどをはかる） Đo nhiệt độ.

【連】温度が高い 低い。おんどがたかい ひくい

温度が上がる 下がる。おんどがあがる さがる

温度を上げる 下げる。おんどをあげる さげる

【関】 気温 きおん nhiệt độ

体温 たいおん thân nhiệt

湿度 しつど độ ẩm
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75.湿度
しつど

THẤP ĐỘ
độ ẩm

• 今年の夏は特に湿度が高い。
（ことしのなつはとくにしつどがたかい。）

Mùa hè năm nay độ ẩm thật là cao.

• きょうは湿度が６０％で蒸し暑い。
（きょうはしつどが６０％でむしあつい。）

Hôm nay độ ẩm là 60% nên trời nóng oi bức. 

【連】湿度が高い 低い。しつどがたかい ひくい

【関】湿気 しっけ hơi ẩm, không khí ẩm 

蒸し暑い むしあつ い nóng oi bức
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76.	湿気
しっけ

THẤP KHÍ
hơi ẩm, không khí ẩm

• 日本の夏は湿気が多い。 （にほんのなつはしっけがおおい）

Mùa hè ở Nhật có nhiều hơi ẩm.

【連】湿気が多い 少ない。
しっけがおおい すくない nhiều hơi ẩm       ít hơi ẩm

【関】湿度 しつど độ ẩm

除湿 （をスル） じょしつ hong khô

蒸し暑い むしあつい nóng oi bức
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77.梅雨
つゆ

MAI VŨ
mùa mưa

• ６月から７月は梅雨の時期だ。
（ろくがつからしちがつはつゆのじきだ）

Từ tháng 6 đến tháng 7 là mùa mưa.

【連】梅雨に入る 梅雨が明ける。

つゆにはいる つゆにあける。Vào mùa mưa       hết mùa mưa

【合】 梅雨入り 梅雨明け。

つゆいり つゆあけ。Đầu mùa mưa      cuối mùa mưa

【関】 梅雨前線 ばいうぜんせん khối không khí gây mưa
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78.かび

nấm mốc, nấm,
ố, rỉ sét, gỉ...

• 梅雨の時期はかびがはえやすい。
（つゆのじきはかびがはえやすい。）
Vào thời kì mùa mưa thì nấm mốc dễ mọc lên.

【関】かびがはえる nấm/mốc mọc lên
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79. 暖房
だんぼう

NOÃN PHÒNG
hệ thống sưởi/

điều hòa chế độ làm ấm/ 
quạt sưởi

• 寒いので暖房をつける。 （さむいのでだんぼうをつける。）
Vì lạnh nên tôi bật chế độ làm ấm/máy sưởi...

• この部屋は暖房が効いていて、暖かい。
（このへやはだんぼうがきいていて、あたたかい。）

Phòng này đang để chế độ làm ấm /máy sưởi nên  thật ấm áp.
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【連】暖房をつける 消す Bật/tắt ~

暖房をいれる だんぼうをいれる bật ~ 
暖房を止める だんぼうをとめる tắt ~ 

暖房が効く だんぼうがきく chạy ~

【対】冷房 れいぼう điều hòa chế độ làm mát

クーラー máy lạnh

【関】エアコン máy điều hòa không khí

ヒーター máy	sưởi

ストーブ quạt	sưởi,	lò sưởi

80.皮
かわ

BÌ
da/ vỏ 
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• { くだもの/やさい/ 動物。。。} の皮
（だもの/やさい/ どうぶつ。。。）のかわ）。

vỏ trái cây, rau củ/ da động vật...

• りんごの皮をむいて食べる。 （りんごのかわをむいてたべる）。

Tôi gọt vỏ táo rồi ăn.

【連】皮をむく かわをむく gọt vỏ
【合】毛皮（けがわ） tóc (lông)

81.缶
かん

PHỮU
can, lon, hộp

(làm bằng kim loại)
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• おかしを缶に入れて保存する。 （おかしをカンにいれてほぞんする）
Để kẹo vào trong hộp để bảo quản/cất.

【合】缶づめ かんづめ đồ hộp

缶ビール かんビール lon bia

ドラム缶 ドラムかん thùng phi

【関】びん chai, bình

びんづめ đóng chai

ペットボトル chai nhựa 

82.画面
がめん

HỌA DIỆN
màn hình
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• パソコンの画面をずっと見ていると、目が疲れる。
（パソコンのがめんをずっとみていると、めがつかれる）
Hễ nhìn liên tục màn hình máy tính mắt sẽ trở nên mỏi.

83.番組
ばんぐみ

PHIÊN TỔ
chương trình ti vi, 

kênh
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• テレビの番組を見る。 （テレビのばんぐみをみる）
Xem chương trình ti vi.

• 新聞の番組欄 （しんぶんのばんぐみらん）
Lịch chiếu được in trên báo.

【合】テレビ番組 テレビばんぐみ chương trình tivi
ニュース番組 ニュースばんぐみ chương trình thời sự
歌番組 うたばんぐみ chương trình ca nhạc
バラエティー番組 バラエティーばんぐみ chương trình giải trí 

８４. 記事
きじ

KÍ SỰ
bài báo, bài viết,phóng sự
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• この記事によると、日本に住む外国人が増えているそうだ。
（こんのきじによると、にほんにすむがいこくじんがふえているそうだ）

Theo bài viết này thì người nước ngoài sống ở Nhật đang tăng lên.

【合】新聞記事 しんぶんきじ bài báo

雑誌記事 ざっしきじ bài viết tạp chí

85. 近所
きんじょ

SỞ CẬN
hàng xóm, gần đây,

vùng phụ cận
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• 近所の人とは仲良くしたほうがいい。
（きんじょのひととは なかよくしたほうがいい。）
Nên có mối quan hệ tốt với hàng xóm.

• 私はよく近所の公園を散歩する。
（わたしはよくきんじょのこうえんをさんぽする。）
Tôi thường đi dạo trong công viên gần nhà. 

【類】付近 ふきん gần, phụ cận, kế cận
近く ちかく gần

86.警察
けいさつ

CẢNH SÁT
cảnh sát
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• 自転車を盗まれたので、警察に届けた。
（じてんしゃをぬすまれたので、けいさつにとどけた。）

Vì bị lấy mất xe đạp, nên tôi đến trình báo cảnh sát.

【合】警察署 けいさつしょ trạm, phòng, sở cảnh sát

警察官 けいさつかん phòng, đồn cảnh sát

【関】警官 けいかん cảnh sát viên

お巡りさん おまわりさん cảnh sát tuần tra

交番 こうばん đồn cảnh sát

87.犯人
はんにん

PHẠM NHÂN
tội phạm, phạm nhân
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• 事件の犯人 （じけんのはんにん）

thủ phạm của vụ việc

• 犯人を捕まえる。 （はんにんをつかまえる）

bắt giữ tội phạm.

88. 小銭
こぜに

TIỂU TIỀN
tiền lẻ
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• バスに乗ってから小銭がないことに気がつき、とても困った。
（バスにのってからこぜにがないことにきがつき、とてもこまった。）

Tôi đã rất khó xử khi leo lên xe buýt rồi mới nhận ra là không có tiền lẻ.

【関】{100/10…}円玉、 {100/10.。。}えんだま đồng xu 100, 10... Yên

硬貨 こうか tiền kim loại , tiền cắc, tiền xu

（お）札 おさつ tiền giấy, tờ tiền 

【類】 細かいお金 こまかいおかね tiền lẻ 

89.ご馳走
ごちそう/～にごちそうする

TRÌ TẨU 
chiêu đãi, khao, đãi tiệc 
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１.家族みんなでごちそうを食べて、祖父の誕生日を祝った。
（かぞくみんなでごちそうをたべて、そふのたんじょうびをいわった。）

Mọi người trong gia đình cùng nhau ăn tiệc và chúc mừng sinh nhật ông .

2.チンさんが私たちに手作りのギョーザをごちそうしてくれた。
（チンさんがわたしたちにてづくりのギョーザをごちそうしてくれた。）
Anh Chin chiêu đãi chúng tôi món sủi cảo anh ấy tự làm. 

•きのうは先輩にごちそうになった。
（きのうはせんぱいにごちそうになった。）

Hôm qua tôi được anh khóa trên chiêu đãi. 

【連】ごちそうになる được chiêu đãi, khao

【関】（あいさつ）「ごちそうさま」 (nói sau bữa ăn)

Xin cảm ơn vì đã mời tôi bữa ăn./

Xin cảm ơn vì bữa cơm ngon. 
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90.作者
さくしゃ

TÁC GIẢ
tác giả

• {小説・詩・絵・彫刻。。。} の作者
（｛しょうせつ・し・え・ちょうこく。。。｝のさくしゃ）

Tác giả của (tiểu thuyết / bài thơ / bức tranh/  điêu khắc…)
= Tiểu thuyết gia/ nhà thơ/ hoạ sĩ/ nhà điêu khắc 

• [ハムㇾット] の作者はシエイクスピアです。
（「ハムレット」 のさくしゃはシエイクスピアです。）
Tác giả của tác phẩm Hamlet là Shakespeare.

【関】筆者 ひっしゃ người viết, tác giả, kí giả, phóng viên
著者 ちょしゃ tác giả, nhà văn
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91.作品
さくひん

TÁC PHẨM
tác phẩm

• 学生の作品をロビーに展示する。
（がくせいのさくひんをロビーにてんじする。）

Chúng tôi sẽ triển lãm tác phẩm của sinh viên ở sảnh.

【合】文学作品 ぶんがくさくひん tác phẩm văn học

芸術作品 げいじゅつさくひん tác phẩm nghệ thuật
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92.制服
せいふく

CHẾ PHỤC
đồng phục

• 日本の中学校には制服のある学校が多い。
（にほんのちゅうがっこうにはせいふくのあるがっこうがおおい。）

Ở Nhật có nhiều trường cấp ba có đồng phục.

【対】私服 しふく thường phục, quần áo của cá nhân

【関】ユ二フォーム uniform   đồng phục
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93.洗剤
せんざい

TẨY TẾ
bột giặt, chất tẩy
rửa, xà phòng bột

• 洗剤で食器を洗う。
（せんざいでしょっきをあらう。）

Tôi rửa bát đĩa bằng nước rửa chén.

【合】合成洗剤 ごうせいせんざい bột giặt tổng hợp

【関】せっけん xà phòng
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94.底
そこ

ĐỂ
đáy, đế

• くつの底に穴があく。 （くつのそこにあながあく。）

Có lỗ ở đế giầy.

• 箱の底が抜ける。 （はこのそこがぬける。）

Đáy hộp bị thủng. 

• あの人は心の底では何を考えているかわからない。
（あのひとはこころのそこではなにをかんがえているかわからない。）

Tôi không biết là người đó tận đáy lòng đang suy nghĩ gì nữa.
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9５.地下
ちか

ĐỊA HẠ
ngầm, dưới lòng đất

• 大都市は地下の開発が進んでいる。
（だいとしはちかのかいはつがすすんでいる。）

Thành phố lớn đang phát triển hệ thống dưới lòng đất.

• 地下2階、地上８階のビル
（ちか２かい、ちじょう８かいのビル）

tòa nhà gồm 2 tầng hầm và 8 tầng trên mặt đất

【関】地上 ちじょう trên mặt đất
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96.寺
てら

TỰ
chùa

• 寺に｛まいる・おまいりする｝
（てらに｛まいる・おまいりする｝

lễ chùa, đi lễ chùa 

【関】神社 じんじゃ đền
墓 はか ngôi mộ
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97.道路
どうろ

ĐẠO LỘ
đường

• 道路が混む。 （どうろがこむ）。 Đường đông.
• 日本では、車は道路の左側を走る。
（にほんでは、くるまはどうまはどうろのひだりがわをはしる。）
Tại Nhật Bản xe chạy ở bên trái đường.

• うちの前を高速道路が走っている。
（うちのまえをこうそくどうろがはしっている。）
Đường cao tốc chạy qua trước nhà.
【合】高速道路こうそくどうろ đường cao tốc
【類】道 みち đường
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9８. 坂
さか

PHẢN
dốc, con dốc

• 坂を上る。 （さかをのぼる） Tôi leo dốc.

【連】急な坂(きゅうなさか） ゆるやかな坂 dốc đứng         dốc thoải

坂を上る（のぼる） 下る（くだる） lên dốc         xuống dốc 

【合】坂道 さかみち đường dốc
上り坂(のぼりざか) 下り坂(くだりざか).																				dốc lên              dốc xuống
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99. 煙
けむり

YÊN
khói

• 火事のときは、煙に注意して逃げてください。
（かじのときは、けむりにちゅういしてにげてください。）

Khi xảy ra hỏa hoạn, hãy chú ý khói và thoát khỏi đám cháy. 

【連】湯気 ゆげ Thang Khí, hơi nước
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１００. 灰
はい

HÔI
tàn tro, tro

• たばこの灰 （たばこのはい） tàn thuốc lá

• 紙が燃えて灰になる。 （かみがもえてはいになる。）Giấy cháy thành tro.

【合】灰皿 はいざら Hôi Mãnh, gạt tàn

灰色 はいいろ Hôi Sắc, màu xám
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• 太陽 たいよう

• 地球 ちきゅう

• 温度 おんど

• 湿度 しつど

• 湿気 しっけ

• 梅雨 つゆ

• かび

•暖房 だんぼ
•皮 かわ
•かん
•画面 がめん
•番組 ばんぐ
み

•記事 きじ
•近所 きんじょ

• 警察 けいさつ
• 犯人 はんにん
• こぜに
• ごちそう
• 作者 さくしゃ
• 作品 さくひん
• 制服 せいふく
• 洗剤 せんざい

•底 そこ
•地下 ちか
•寺 てら
•道路 どうろ
•坂 さか
•煙 けむり
•灰 はい


